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	TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

	
	
	
	

	Stt
	Lớp
	Họ tên giáo viên chủ nhiệm
	Sỉ số học sinh

	1
	12A1
	Lê Khánh Việt Hà
	44

	2
	12A2
	Nguyễn Thị Minh Đài
	44

	3
	12A3
	Cao Thị Ngọc Thu
	48

	4
	12A4
	Phùng Nhật Anh
	48

	5
	12A5
	Trần Thị Ngọc Lập
	47

	6
	12A6
	Nguyễn Thị Vân
	47

	7
	12B1
	[bookmark: _GoBack]Trần Thị Kiều Oanh
	32

	8
	12B2
	Nguyễn Thị Thu Phương
	35

	9
	12D1
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	46

	10
	12D2
	Nguyễn Thị Cẩm Trinh
	48

	11
	12D3
	Trịnh Thị Kim Nguyên (Khối trưởng chủ nhiệm)
	46

	12
	12CT
	Phạm Đức Minh
	19

	13
	12CL
	Nguyễn Tấn Thiện
	29

	14
	12CH
	Cao Thị Minh Huyền
	34

	15
	12CA
	Nguyễn Pháp
	27

	16
	12CV
	Đặng Thị Huy Lam
	32
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	Stt
	Lớp
	Họ tên giáo viên chủ nhiệm
	Sỉ số học sinh

	1
	11A1
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	49

	2
	11A2
	Bùi Thị Hoa
	49

	3
	11A3
	Hoàng Thị Huế
	48

	4
	11A4
	Nguyễn Thị Hằng Nghĩa
	45

	5
	11A5
	Lê Thị Út
	45

	6
	11A6
	Nguyễn Thị Ngọc Sương (Khối trưởng chủ nhiệm)
	44

	7
	11A7
	Nguyễn Thị Tuyết Giang
	43

	8
	11A8
	Nguyễn Thị Bảo Quyên
	43

	9
	11B1
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	45

	10
	11B2
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	46

	11
	11D1
	Trần Văn Hướng
	40

	12
	11D2
	Lê Thị Thanh Nhàn
	43

	13
	11D3
	Đặng Huỳnh Nga
	43

	14
	11CT
	Trần Thế Quang
	31

	15
	11LH
	Nguyễn Hùng Sang
	40

	16
	11CA
	Nguyễn Ngọc Quyên
	30

	17
	11CV
	Nguyễn Thị Tường Vi
	28

	18
	11TH
	Trương Nhật Huy
	18
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